	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 52/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2023 (BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 1514/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2); Tờ trình số 1810/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự án, công trình thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2) như sau:

1. Dự án, công trình bổ sung
Bổ sung 17 dự án, công trình với tổng diện tích thu hồi đất là 53,23 ha, trong đó: đất trồng lúa 8,12 ha; đất rừng phòng hộ 13,42 ha; đất rừng đặc dụng 0,00 ha; đất khác 31,69 ha. Cụ thể:

	STT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng dự án, công trình
	Tổng diện tích thực hiện (ha)
	Trong đó (ha)

	
	
	
	
	Đất trồng lúa (LUA)
	Đất rừng phòng hộ (RPH)
	Đất rừng đặc dụng (RDD)
	Đất khác

	1
	Huyện Bảo Lâm
	1
	4,63
	1,21
	0,02
	0,00
	3,40

	2
	Huyện Trùng Khánh
	8
	19,31
	6,23
	0,93
	0,00
	12,15

	3
	Huyện Hoà An
	2
	3,57
	0,12
	0,00
	0,00
	3,45

	4
	Huyện Nguyên Bình
	6
	25,72
	0,56
	12,47
	0,00
	12,69

	
	Tổng
	17
	53,23
	8,12
	13,42
	0,00
	31,69


2. Dự án, công trình điều chỉnh
Điều chỉnh tên, diện tích thu hồi đất và địa điểm thực hiện 03 dự án đã thông qua tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH 




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL1_Tổng Th


			Phụ lục 1


			TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023


			 TỈNH CAO BẰNG (BỔ SUNG ĐỢT 2)


			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Đơn vị hành chính						Số lượng dự án, công trình 			Tổng diện tích thực hiện (ha)			Trong đó (ha)


																		Đất trồng lúa (LUA)			Đất rừng phòng hộ (RPH)			Đất rừng đặc dụng (RDD)			Đất khác


			(1)			(2)						(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Huyện Bảo Lâm						1			4.63			1.21			0.02			0.00			3.40


			2			Huyện Trùng Khánh						8			19.31			6.23			0.93			0.00			12.15


			3			Huyện Hoà An						2			3.57			0.12			0.00			0.00			3.45


			4			Huyện Nguyên Bình						6			25.72			0.56			12.47			0.00			12.69


						Tổng						17			53.23			8.12			13.42			0.00			31.69


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.1. Bảo Lâm


			Phụ lục 1.1


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN BẢO LÂM (BỔ SUNG ĐỢT 2)





			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Bố trí ổn định dân cư xóm Nà Sài, Khau Lạ, Nà Làng, Nặm Ngoại, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Xã Mông Ân									4.63			1.21			0.02			0.00			3.40			Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/02/2023 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bố trí ổn định dân cư xóm Nà Sài, Khau Lạ, Nà Làng, Nặm Ngoại xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


						Tổng												4.63			1.21			0.02			0.00			3.40





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.2. TrKhánh


			Phụ lục 1.2


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN TRÙNG KHÁNH (BỔ SUNG ĐỢT 2)





			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông)			Thị trấn Trà Lĩnh																								Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông); QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt dự án: Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông); Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.


						- Khu tái định cư												3.75			2.87									0.88


						- Hệ thống đường giao thông												10.34			3.20									7.14


						- Bãi chứa đất												1.45												1.45


			2			Nhà văn hóa các xóm xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Chương									0.10			0.06									0.04			Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 3771a/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa các xóm, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.


			3			Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các xóm, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Chương																								Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Cao Chương về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các xóm, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


						- Nhà văn hóa xóm Khuổi Luông			Xã Cao Chương									0.042			0.004									0.038


						- Nhà văn hóa xóm Tân Lập			Xã Cao Chương									0.08												0.08


			4			Nhà văn hóa các xóm, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (Nhà văn hoá xóm Nà Pò, nhà văn hoá xóm Vĩnh Khải, nhà văn hoá xóm Bản Tám)			Xã Quang Hán									0.18			0.07			0.01						0.10			Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 99a/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND xã Quang Hán v/v phê duyệt hồ sơ xây dựng điều chỉnh bổ sung công trình Nhà văn hóa xóm Nà Pò; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND xã Quang Hán v/v phê duyệt BC KTKT đầu tư xây dựng công trình.


			5			Đường nội đồng xóm Sơn Lộ, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh			Xã Cao Chương									0.5			0.02									0.48			Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND xã Cao Chương về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng xóm Sơn Lộ, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh.


			6			Đường nội đồng xóm Thang Sặp, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Chương									0.52						0.14						0.38			Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 3773a/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng xóm Thang Sặp, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


			7			Đường giao thông liên kết vùng Lạc Hiển - Lũng Rỷ, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Vinh									1.76						0.45						1.31			Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và dự toán của dự án


			8			Đường GTNT Lũng Quăn Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Hán									0.59			0.01			0.33						0.25			Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Trùng Khánh; Quyết định số  5186/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Trùng Khánh về giao vốn đầu tư công 2023; QĐ 3839a/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện Trùng Khánh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT Lũng Quăn Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


						Tổng												19.31			6.23			0.93			0.00			12.15



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.3. Hoà An


			Phụ lục 1.3


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN HOÀ AN (BỔ SUNG ĐỢT 2)





			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng			Thị trấn Nước Hai 									3.39			0.03									3.36			Thông báo số 567/BNN-KH ngày 06/2/2023 về kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Dự án: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh MNPB; Quyết định số 5137/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/12/2022 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc.


			2			Nhà máy Thủy điện Bình Long			Xã Hồng Việt									0.18			0.09									0.09			Quyết định chủ trương đầu tư số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng;


						Tổng												3.57			0.12			0.00			0.00			3.45






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.4. Nguyên Bình


			Phụ lục 1.4


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN NGUYÊN BÌNH (BỔ SUNG ĐỢT 2)





			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Bê tông hóa Đường xóm Tổng Ngà, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Thể Dục									0.65						0.65									Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao và điều chỉnh bổ sung chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia lần 1; Quyết định số 112a/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Thể Dục phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bê tông hóa Đường xóm Tổng Ngà, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (đoạn từ QL34-nhà văn hóa xóm Tổng Ngà)


			2			Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 216  từ  Quốc lộ 3 đến UBND xã Tam Kim huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Tam Kim									5.26			0.27			0.45						4.54			Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Bộ Quốc phòng Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 216  từ  Quốc lộ 3 đến UBND xã Tam Kim huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


									Xã Hoa Thám									11.56			0.09			5.13						6.34


			3			Đường BTXM lên trường tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Ca Thành			tờ số: 93 (1/1.000);  2,3,4 (1/10.000);			Thửa  (tờ ); 247,252 (2); 148,152 (3); 1 (4); 83,86,88,110 (93);			0.73			0.04			0.64						0.05			Quyết định số 5338/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông báo số 179/TĐ-KT&HT ngày 29/5/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường BTXM lên trường Tiểu học xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			4			Trường tiểu học Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Ca Thành			tờ số: 3,4 (1/10.000);			Thửa  (tờ ); 152 (3); 1 (4);			1.37						1.37									Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 2); Thông báo số 182/TĐ-KT&HT ngày 29/5/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.


			5			Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Phan Thanh			tờ số: 02 (tỷ lệ 1/10.000);  107, 108, 116, 125 (tỷ lệ 1/1000);			Thửa  (tờ ): 57,66,77, (02); 37,52,53,54,55,56,57,58,70,133,135,136,409,410,415,416,417,424, (107); 87,96,132,147 (108); 56,57,58,59,60,70,72,73,84,86,87,92 (116); 1,2,3,5,6,11,12,13 (125);			1.13			0.09			1.04									Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 2); Thông báo số 182/TĐ-KT&HT ngày 29/5/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			6			Mở mới đường giao thông liên xã Nặm Rằng xã Triệu Nguyên sang xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình			Xã Yên Lạc			tờ số: 18,23,24,29,32,33,34,35,40 (tỷ lệ 1/1000); 01,02 (tỷ lệ 1/10.000)			Thửa  (tờ ); 64,85,86,89,94,95,96,97,102,104,105,107,111,112,235,(01); 6,12,14,33,64,104 (02); 3 (18); 32,41,42,43,44,57,58,59,60,67,68,77,78,
87,92,93,100,101,102,109,114,116,120,121,122 (23); 2,3,4 (24); 2,4,5,6,
116 (29); 1,2,3 (32); 1 (33); 2,3,5,6,7,8,9,10,11 (34); 2,3,4 (35); 1 (40); 			5.02			0.07			3.19						1.76			Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 2);  Thông báo số 181/TĐ-KT&HT ngày 29/5/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở mới đường giao thông liên xã Nặm Rằng xã Triệu Nguyên sang xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình


						Tổng												25.72			0.56			12.47			0.00			12.69




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL2_điều chỉnh


			Phụ lục 2


			ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


			(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND  ngày  13  tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 95/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2022																											NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG																								Căn cứ điều chỉnh


			STT			Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)						Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha) 			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)


												Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ 			Đất rừng đặc dụng			Đất khác															Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ 			Đất rừng đặc dụng			Đất khác


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)			(15)			(17)			(16)


			1			Dự án: Thủy điện Bảo Lạc A, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			193.00			4.68			18.19						170.13			Xã Cô Ba			Bản đồ địa chính 1:10000: 1, 2, 3. Bản đồ địa chinh 1:1000: 66, 67, 80, 81, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210			Dự án: Thủy điện Bảo Lạc A, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			170.60			4.68			18.19						147.73			Xã Cô Ba			Bản đồ địa chính 1:10000: 1, 2, 3. Bản đồ địa chinh 1:1000: 66, 67, 80, 81, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210			Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuỷ điện Bảo Lạc A, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Văn bản số 1151/UBND-GT ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương triển khai dự án phương án đầu tư xây dựng tuyến đường ra mốc 589, huyện Bảo Lạc thuộc dự án thủy điện Bảo Lạc A


																								Xã Khánh Xuân			Bản đồ địa chính 1:10000: 1, 2, 3. Bản đồ địa chinh 1:1000: 49, 51, 65 																					Thị trấn Bảo Lạc			Bản đồ địa chính 1:10000: 1. Bản đồ địa chinh 1:1000: 27, 32, 33, 39


			2			Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng năm 2023			0.01												0.01			TT Tĩnh Túc						Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng năm 2023			0.01												0.01			TT Tĩnh Túc						Tờ trình số 1408/TTr-PCCB ngày 24/5/2023 của Công ty điện lực Cao bằng về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất các công trình năm 2023 (Công trình điều chỉnh giảm diện tích và thay đổi vị trí các chân cột do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng)


									0.02			0.01									0.01			TT Nguyên Bình									0.01			0.01									0.003			TT Nguyên Bình


									0.01			0.01												Xã Tam Kim									0.01			0.01												xã Tam Kim


									0.02			0.01			0.01									Xã Vũ Minh									0.02			0.01			0.01									xã Vũ Minh


			3			Đường tránh thị trấn Quảng Uyên			8.27			4.95			0.82						2.50			Thị trấn Quảng Uyên						Đường tránh thị trấn Quảng Uyên			10.29			5.84			1.87						2.58			tờ số: 01 (tỷ lệ 1/10.000); 30,31,38,39,45,46,49,50,51 (tỷ lệ 1/1000); tờ bản đồ xã Quốc Phong cũ;
			Thửa  (tờ ): 29,110,206,253,287,302,320,336,338,344,345,350,351,356,359,368 (01); 91,93,94,95,96,97,98,110,111,112,119,124,125,126,127,139,142,158,159,168,169,170,171,173,185,187,188,189,191,192,194,211,212,213,228,242,250,254,258,259,260,265 (30); 1,2,3,7,8,9,10,16,20,21,22,23,24,30,31,32,33,37,45,46,47,48,57,58,59,60,62,69,70,71,78,79,80,81,82,83,97,98,99,105,106,108,119,165,193,427 (31); 122,152,153,177,178,179,180,210,211,212,231,232,233,253,255,256,275,279,280,281,282,283,302,303,328,329,330,334,357,358,359,360,361,384,385,386,387,388,407,408,409,410,411,424,426,427,428,429,447,448,459,460,461,473,483,484,485,486,499,500,509,510,511,520,521,523,524,529,532 (38); 2,3,4,5,7,10,11,13,14,15,16,17,23,59 (39); 196,221,240,241,242,243,261,262,286,287,303,304,305,316,330,331,332,343,344,345 (45); 1,6,7,8,16,32,34,59,60,61,63,64,68,69,79,80,84,87,88,89,90,91,96,97,98,99,100,109,110,111,112,113,123,124,125,126,127,128,134,136,138,139,140,141,142,143,153,154,155,156,157,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,176,177,185,255,256,257,258,259,260,271,272,277,278,279,280,284,285,427 (46); 75,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,113,114,115,123 (49); 10,77,85,87,93,94,95,96,99,107,108,110,111,114,115,117,119,120,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,148,149,150,151,165,219,222,223,226 (50); 9,10,11,13,29,30,31,32,49,50,51,62,63,64,67,70,71,72,97,107,112,113,132,144,145,156,157,164,172,173,174,175,176,187,188,189,190,191,198,199,200,201,202,203,204,207,208,209,210,213,216,220,221,248,253,254,257,258,259 (51)			Quyết định 1666/QĐ-UBND  ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt dự án Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng


									2.73			1.65			0.28						0.80			Xã Phúc Sen									3.00			0.17			1.97						0.86			tờ số: 01 (tỷ lệ 1/10.000);9,17 (tỷ lệ 1/1000)			Thửa  (tờ ): 19,35,76 (01); 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,18,19,20,24,36,37,41,45,46,47,52,53,63,64,79,80,81,88,185,200 (9); 1,2,93 (17)


						Tổng			204.06			11.31			19.30						173.45												183.94			10.72			22.04						151.18










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































